
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khoa ……………………………….
Hà Nội, ngày ….. tháng …. năm 20….

BẢNG TỔNG HỢP CÁC ĐIỀU KIỆN XÉT LÊN LỚP 
Năm học 20…. – 20….

Lớp: ……………………./ Khoá: 20….. - 20….. / Năm thứ: ….

TT Họ tên

Rèn luyện

TC

1 Nguyễn Văn A 4.87 6 24 5.58 50 60 K Bị ngừng học
2 Nguyễn Văn B 3.15 8 17 4.80 50 60 K Buộc thôi học
3 Nguyễn Văn C 8.19 0 0 >5 71 73 K Được học tiếp
4 >5
5 >5
6 >5
7 >5
8 >5
9 >5

10 >5
11 >5
12 >5
13 >5
14 >5
15 >5
16 >5
17 >5
18 >5
19 >5
20 >5

Số liệu thống kê:
- Tổng số sinh viên được học tiếp : …. SV;
- Tổng số sinh viên bị ngừng học : …. SV;
- Tổng số sinh viên buộc thôi học : …. SV;

PHÒNG HCTH BAN GIÁM HIỆU

Điểm 
TBC HT 
cả năm

Tổng số học 
phần còn nợ từ 

đầu khóa
Điểm 
TBC 

tích luỹ

Còn nợ 
học phí

Dự kiến 
được học tiếp 
/ bị ngừng học 
/ buộc thôi họcHọc 

phần
Điểm học 

kỳ 1
Điểm học 

kỳ 2

Xếp loại RL yếu, 
kém 2

học kỳ liên tiếp 
lần thứ 2

KHOA 
………………

 PHÒNG ĐÀO TẠO 
QLKH & HTQT

 PHÒNG KT & CT 
HSSV


	Lop...

